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TÓM TẮT 

Tôm càng sông (Macrobrachium nipponense, de Haan 1849) là loài giáp xác nước ngọt, có giá trị kinh tế cao và 

có tiềm năng phát triển. Năng suất sinh sản nhân tạo phụ thuộc rất lớn vào sự nuôi vỗ tôm bố mẹ cũng như phương 

pháp ấp trứng. Nghiên cứu này nhằm xác định mật độ nuôi vỗ và phương pháp ấp trứng phù hợp trong sản xuất 

giống tôm càng sông. Trong thí nghiệm này, tôm càng sông bố mẹ được nuôi vỗ ở các mật độ 50; 100 và  

150 con/m
2
 trong bể bằng thức ăn công nghiệp nuôi tôm thẻ chân trắng, có hàm lượng protein 40% và lipid 7%. Kết 

quả cho thấy, ở mật độ nuôi vỗ 50 con/m
2
 có tỷ lệ sống (71,0%) và tỷ lệ thành thục (79,1%) cao hơn có ý nghĩa  

(P <0,05) so với nuôi ở mật độ 100 và 150 con/m
2
. Trong quá trình nuôi vỗ tôm thành thục đẻ trứng, tôm cái đang ôm 

trứng ở ngày thứ 9-10 được lựa chọn để thử nghiệm phương pháp ấp trứng bao gồm ấp tự nhiên (tôm cái ôm trứng) 

và ấp nhân tạo (tách trứng ra khỏi tôm cái để ấp). Sau 9 ngày theo dõi kết quả cho thấy ở nhiệt độ từ 24,5 đến 

26,5°C phương pháp ấp tự nhiên có tỷ lệ nở (80,4%) cao hơn so với ấp nhân tạo (71,8%). Tuy nhiên, ấp nhân tạo lại 

có ưu điểm trong việc kiểm soát môi trường và phù hợp với sản xuất quy mô lớn.  

Từ khóa: Ấp trứng, mật độ, nuôi vỗ, tôm càng sông bố, mẹ. 

Study on the Effects of Broodstock Rearing Density  

and Egg Incubation Methods on the Reproductive Performance  

of Oriental River Prawn (Macrobrachium nipponense, de Haan 1849) 

ABSTRACT 

The oriental river prawn (Macrobrachium nipponense, de Haan 1849) is a freshwater crustacean species with 

high economic value and strong development potential. The success of artificial reproduction greatly depends on 

broodstock conditioning and the method of egg incubation. This study aims to determine the appropriate broodstock 

rearing density and incubation method in river prawn seed production. In this experiment, male and female prawns 

were reared at densities of 50, 100, and 150 individuals per square meter in tanks, using commercial feed for white-

leg shrimp with a protein 40% and lipid 7%. The results showed that at a rearing density of 50 individuals/m², the 

survival rate (71.0%) and maturation rate (79.1%) were significantly higher ( P <0.05) compared to the densities of 

100 and 150 individuals/m². During the broodstock maturation process, female prawns carrying eggs on days 9-10 

were selected to test two egg incubation methods: natural incubation (eggs carried by the female) and artificial 

incubation (eggs removed from the female and incubated separately). After 9 days of observation at temperatures 

ranging from 24.5 to 26.5°C, the results showed that natural incubation achieved a higher hatching rate (80.4%) 

compared to artificial incubation (71.8%). However, artificial incubation offers advantages in environmental control 

and is more suitable for large-scale production. 

Keywords: Egg incubation, density, broodstock conditioning, male and female oriental river prawns. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tôm càng sông (Macrobrachium 

nipponense, de Haan 1849) là loài giáp xác nþĆc 

ngọt, thuộc danh mýc loài thuČ sân đþĉc phép 

kinh doanh täi Việt Nam (Chính phû, 2024). 

Tôm càng sông phân bố tă nhiên ć hæu hết vùng 

nþĆc nội đða nþĆc ta (Nguyễn Mộng Hùng, 

2003). Hiện nay, nhu cæu về con giống là rçt lĆn. 

Tôm càng sông có thể trć thành đối tþĉng nuôi 

nþĆc ngọt nhiều triển vọng cho nghề nuôi thûy 

sân nội đða cûa Việt Nam (Nguyễn Quốc Ân & 

Phan Đình Phúc, 2003). Mô hình nuôi tôm càng 

sông phù hĉp vĆi quy mô nông hộ, tên dýng 

đþĉc ao hồ nhỏ, góp phæn đa däng hóa đối tþĉng 

nuôi thûy sân nþĆc ngọt và nâng cao thu nhêp 

cho ngþąi dân. 

Trong thăc tế, nhiều hộ dån đã mć rộng 

diện tích và phát triển các mô hình nuôi thþĄng 

phèm tôm càng sông. Tuy nhiên, să phát triển 

này đang bð hän chế do thiếu hýt nguồn giống. 

Hiện nay, nguồn giống tôm càng sông còn hän 

chế câ về số lþĉng lén chçt lþĉng, nguồn giống 

tă nhiên suy giâm do khai thác quá mĀc và môi 

trþąng ô nhiễm, trong khi các cĄ sć sân xuçt 

giống chþa làm chû hoàn toàn kč thuêt sinh sân 

nhân täo. Điều này khiến nhiều đða phþĄng dù 

có tiềm nëng vén chþa thể phát triển nuôi 

thþĄng phèm tôm càng sông một cách hiệu quâ. 

Trong sân xuçt giống tôm càng sông nói riêng 

và sân xuçt giống thûy sân nói chung, khâu 

nuôi vỗ tôm bố mẹ và phþĄng pháp çp trĀng là 

rçt quan trọng giúp tëng nëng suçt trĀng, tëng 

tČ lệ nć, tëng hiệu quâ kinh tế. Đặc biệt mêt độ 

nuôi vỗ tôm bố mẹ có ânh hþćng đến tČ lệ sống, 

sĀc sinh sân (Methil & Miao, 2010). 

Nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện để thā 

nghiệm mêt độ nuôi vỗ và phþĄng pháp çp 

trĀng nhìm tìm ra mêt độ nuôi vỗ tôm bố mẹ 

thích hĉp và đánh giá đþĉc phþĄng pháp çp 

trĀng hiệu quâ thúc đæy công tác sân xuçt giống 

tôm càng sông. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Tôm càng sông (Macrobrachium nipponense, 

de Haan 1849) đþĉc khai thác tÿ tă nhiên có 

khối lþĉng trung bình 4,3 ± 0,31 g/con, khỏe 

mänh, màu síc tþĄi sáng, bĄi lội linh hoät, phân 

xä tốt, không dð têt. Kích thþĆc tôm càng sông 

thu tÿ tă nhiên có kích thþĆc phù hĉp để đþa 

vào nuôi vỗ (4-5 g/con) và tþĄng đồng vĆi kích 

thþĆc tôm bố mẹ đþa vào nuôi vỗ tÿ các nghiên 

cĀu trþĆc đó (Methil & Miao, 2010). 

Thí nghiệm nuôi vỗ tôm bố mẹ đþĉc thăc 

hiện trong 9 bể xi mëng có thể tích 2 m3/bể 

(2m × 1m × 1m), thí nghiệm çp trĀng đþĉc thăc 

hiện trong 6 bể composite hình tròn có thể tích 

tÿ 250 lít/bể. Hệ thống các bể đþĉc vệ sinh, rāa 

säch, sát khuèn và phĄi khô 1-2 ngày trþĆc khi 

sā dýng. Các bể đþĉc đặt trong nhà có mái che 

và líp đặt hệ thống sýc khí để đâm bâo cung cçp 

đû oxy trong quá trình thí nghiệm.  

2.2. Thời gian và địa điểm  

Thí nghiệm nuôi vỗ tôm bố mẹ đþĉc thăc 

hiện tÿ ngày 14/02/2025 đến ngày 31/03/2025, 

thí nghiệm çp trĀng đþĉc thăc hiện ngay khi 

kết thúc thí nghiệm nuôi vỗ tÿ ngày 01/04/2025 

đến ngày 08/04/2025.  

Đða điểm thăc hiện các thí nghiệm nuôi vỗ 

tôm bố mẹ và çp trĀng täi Hĉp tác xã nông 

nghiệp thuČ sân Tån Hþng (xã Hiệp Cþąng, 

tînh Hþng Yên) và phån tích täi phòng thí 

nghiệm Khoa Thûy sân, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Bố trí thí nghiệm nuôi vỗ tôm càng 

sông bố mẹ 

Tôm càng sông bố mẹ khỏe mänh, đþĉc lăa 

chọn tÿ tă nhiên đþa vào bố trí thí nghiệm 

(1.800 con) để nuôi vỗ ć các mêt độ 50; 100 và 

150 con/m2 (MĐ50; MĐ100; MĐ150). Tôm đăc 

có túi chĀa tinh màu tríng sĂa, tôm cái có trĀng 

tÿ giai đoän II, III, nhên biết nhanh tôm đăc và 

tôm cái dăa trên hình dáng, kích thþĆc càng 

(chân bò số 2) vĆi tČ lệ nuôi vỗ tôm đăc : cái là  

1:4 (Liu, 2004). Các thí nghiệm bố trí lặp läi 3 

læn trong 9 bể xi mëng có diện tích 2 m2/bể, mĀc 

nþĆc sâu 0,7m. Nuôi vỗ tôm bố mẹ bìng thĀc ën 

công nghiệp nuôi tôm, có hàm lþĉng protein, 

lipid læn lþĉt là 40% và 7%, tôm đþĉc ën  
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2 læn/ngày vào 8-9h sáng và 16-17h chiều, vĆi 

khèu phæn ën bìng 3-4% khối lþĉng tôm trong 

tÿng bể. NþĆc sā dýng cho nuôi vỗ và çp trĀng 

đþĉc lçy tÿ nguồn nþĆc giếng khoan có xā lý sít 

bìng thuốc tím (KMnO4), sau đó dùng Poly 

Aluminium Chloride (PAC) để sa líng (Kim Vën 

Vän & cs., 2021). Hàng ngày rút xâ nþĆc đáy ć 

các bể tÿ 10-15% và bổ sung nþĆc mĆi và đo, 

theo dõi các thông số môi trþąng (nhiệt độ, oxy 

hòa tan, pH) vĆi tæn suçt 2 læn/ngày vào lúc 6h 

sáng và 14h chiều bìng máy đo nhanh đa chî 

tiêu (máy YSI ProDSS, Mč). Ngoài ra các chî 

tiêu môi trþąng khác nhþ Nitrit (NO2
-), 

NH4
+/NH3 (TAN), Sulfua hydro (H2S) đþĉc kiểm 

tra đðnh kĊ 3 ngày/læn bìng bộ kit (Sera, ĐĀc). 

Hàng tuæn tiến hành kiểm tra số tôm cái ôm 

trĀng để tính tČ lệ đẻ trĀng (%), tČ lệ sống (%) 

đþĉc xác đðnh thông qua đếm số tôm bố mẹ còn 

läi ć cuối chu kĊ nuôi vỗ.  

2.3.2. Bố trí thí nghiệm ấp trứng tôm  

càng sông 

Trên cĄ sć bố trí thí nghiệm ć mýc 2.3.1, 

tôm càng sông cái thành thýc ôm trĀng (sau khi 

đẻ đþĉc 9-10 ngày, buồng trĀng màu xám đêm 

hoặc màu nåu đen, xuçt hiện điểm mít) (Hình 1 

và 2) đþĉc lăa chọn đþa vào theo dõi çp trĀng 

bìng hai phþĄng pháp: çp trĀng tă nhiên (thâ 

10 tôm mẹ ôm trĀng/bể) và çp trĀng nhân täo 

(tách trĀng tÿ 10 tôm mẹ ôm trĀng đþa vào mỗi 

bể) trong các bể tròn có dung tích thăc chĀa 

nþĆc cho çp trĀng là 200l trong tổng dung tích 

250 l/bể. Thí nghiệm đþĉc làm lặp läi 3 læn, mỗi 

bể đþĉc líp một quâ sýc khí, có dòng chây nhẹ, 

phía trên bể có màng chín tràn çu trùng khi nć, 

các chế độ chëm sóc tôm trong bể çp trĀng tă 

nhiên, theo dõi các thông số môi trþąng nhþ 

trong bố trí thí nghiệm nuôi vỗ tôm bố mẹ (mýc 

2.3.1), theo dõi ghi chép tČ lệ trĀng nć (%). 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thêp đþĉc xā lý trên phæn mềm 

Excel, phæn mềm SPSS 22.0. Sā dýng phþĄng 

pháp phån tích phþĄng sai một nhân tố 

(Oneway ANOVA) và phép kiểm đðnh Ducan để 

so sách să khác có ċ nghïa thống kê (P <0,05) về 

tČ lệ nć (%), tČ lệ sống (%) và tČ lệ tôm cái đẻ 

trĀng (%) đþĉc chuyển đổi sang Arcsine để phân 

tích phþĄng sai ANOVA một nhân tố (Gomez & 

cs., 1984). 

- TČ lệ sống tôm bố mẹ (S): 

S = (Tổng số tôm bố mẹ còn sống sau khi 

nuôi vỗ/Tổng số tôm bố mẹ đþa vào nuôi vỗ) × 

100 (%) 

- TČ lệ tôm cái đẻ trĀng: 

TČ lệ tôm cái đẻ trĀng = (Số tôm cái ôm 

trĀng/Tổng số tôm cái) × 100 (%). 

- TČ lệ nć = Số trĀng phát triển thành çu 

trùng/Tổng số trĀng đã thu tinh × 100. 

- PhþĄng pháp đðnh lþĉng çu trùng trong bể: 

  

Hình 1. Ảnh tôm cái mang trứng Hình 2. Ảnh trứng tách khỏi tôm cái 
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Ấu trùng đþĉc đðnh lþĉng bìng cách lçy 

méu täi 5 điểm (mỗi điểm 500ml) trong bể. Xác 

đðnh thể tích nþĆc trong bể þĄng, tính lþĉng çu 

trùng trong bể theo công thĀc:  

A = (m/v) × V 

Trong đó:  

A: Số lþĉng çu trùng trong bể thí nghiệm; 

m: Số lþĉng çu trùng có trong thể tích  

v = 500ml; 

V: Thể tích bể thí nghiệm.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ nghiên cứu thử nghiệm nuôi 

vỗ tôm càng sông bố mẹ  

Trong suốt quá trình thí nghiệm, các yếu tố 

môi trþąng (nhiệt độ, pH, DO, TAN, NO2 và 

H2S) ć các thí nghiệm đều nìm trong phäm vi 

thích hĉp cho sinh trþćng và phát triển cûa tôm 

càng sông và không có să khác biệt giĂa các thí 

nghiệm (Bâng 1). 

Bên cänh đó, să biến động các yếu tố môi 

trþąng (nhiệt độ, pH và DO) giĂa buổi sáng và 

buổi chiều trong thí nghiệm không lĆn: chênh 

lệnh về nhiệt độ giĂa buổi sáng và buổi chiều 

± 1°C; pH dao động tÿ 7,2-7,8 và DO dao động 

5,3-5,7 mg/l. Să biến động các yếu tố môi trþąng 

này vén nìm trong giĆi hän sinh trþćng và phát 

triển cûa tôm càng sông. Theo Quichen & cs. 

(2014), các thông số môi trþąng trên phù hĉp 

cho nuôi vỗ tôm càng sông. Theo Yang & Zong 

(2020) khi nuôi vỗ tôm càng sông bố mẹ trong 

ao, tôm thành thýc khi nhiệt độ nþĆc trên 18C. 

Kết quâ sau 45 ngày nuôi vỗ tôm bố mẹ cho 

thçy: mêt độ nuôi vỗ có ânh hþćng đến tČ lệ 

sống cûa tôm bố mẹ và tČ lệ tôm cái đẻ trĀng. 

Kết quâ phân tích ANOVA một nhân tố cho 

thçy có să sai khác có ċ nghïa (P <0,05) ć các 

mêt độ nuôi vỗ khác nhau (Bâng 2). 

Kết quâ täi bâng 2 cho thçy, mêt độ nuôi vỗ 

tôm bố mẹ 50 con/m2 cho tČ lệ sống tôm bố mẹ 

(71,0%), tČ lệ tôm cái đẻ trĀng (79,1%) là cao 

nhçt và khác biệt (P <0,05) so vĆi các mêt độ nuôi 

100 con/m2 (tČ lệ sống 64,0% và tČ lệ đẻ 70,1%) và 

150 con/m2 (tČ lệ sống 57,9% và tČ lệ đẻ 66,6%). 

Nguyên nhân nuôi vỗ tôm bố mẹ ć mêt độ cao 

làm giâm tČ lệ sống tôm bố mẹ và tČ lệ tôm cái đẻ 

trĀng là do tôm càng sông có têp tính cänh tranh 

môi trþąng sống và dinh dþĈng, tôm khỏe thþąng 

ën các con tôm mĆi lột xác và các con tôm bð yếu. 

So sánh vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Cela & cs. 

(2017) về mêt độ nuôi vỗ tôm càng sông bố mẹ 

trong hệ thống Bioflock cüng cho thçy mêt độ 

thçp (50 con/m2) đät tČ lệ sống (73%) cao hĄn khi 

nuôi ć mêt độ cao (100 và 150 con/m2).  

3.2. Kết quâ nghiên cứu thử nghiệm 

phương pháp ấp trứng 

Kết quâ theo dõi sĀc sinh sân cûa tôm càng 

sông đþĉc tổng hĉp ć bâng 3. 

Trong suốt quá trình çp trĀng, các yếu tố 

môi trþąng (nhiệt độ, pH và DO) không có să 

khác biệt giĂa các thí nghiệm và nìm trong giĆi 

hän sinh trþćng, phát triển cûa tôm càng sông 

(Bâng 4). 

Bâng 1. Yếu tố môi trường trong quá trình nuôi vỗ tôm bố mẹ 

Thông số môi trường Thời gian MĐ50 MĐ100 MĐ150 

Nhiệt độ (C) Sáng  23,6
a
 ± 0,6

 
23,7

a 
± 0,8 23,8

a
 ± 0,9 

Chiều  24,2
a
 ± 1,0 24,4

a
 ± 1,1 24,6

a
 ± 1,3 

DO (mg/l) Sáng  5,4
a
 ± 0,2

a
 5,3

a
 ± 0,2 5,3

a
 ± 0,4 

Chiều  5,7
a
 ± 0,3

a
 5,6

a
 ± 0,2 5,5

a
 ± 0,3 

pH Sáng  7,2 - 7,3
 

7,2 - 7,4 7,3 - 7,4 

Chiều  7,4 - 7,8 7,3 - 7,7 7,5 - 7,8 

TAN (mg/l)  0,68
a 
± 0,06 0,70

a
 ± 0,03 0,71

a
 ± 0,05 

NO2
-
 (mg/l)  0,13

a
 ± 0,03 0,13

a
 ± 0,06 0,13

a
 ± 0,05 

H2S (mg/l)  0,015
a
 ± 0,003 0,015

a
 ± 0,005 0,015

a
 ± 0,007 

Ghi chú: giá trị trung bình được mô tả dưới dạng: M ± SD; trong cùng 1 hàng các chữ cái khác nhau 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bâng 2. Kết quâ nuôi vỗ tôm càng sông bố mẹ 

Chỉ tiêu theo dõi Đơn vị tính MĐ50 MĐ100 MĐ150 

Tổng số lượng tôm bố mẹ lúc thả (Tỷ lệ ghép 4 tôm cái/1 tôm đực) con 300 600 900 

Tổng số lượng tôm cái lúc thả con 240 480 720 

Tổng số lượng tôm đực lúc thả con 60 120 180 

Khối lượng trung bình tôm bố mẹ  g/con 4,3
a
 ± 0,32 4,3

a
 ± 0,30 4,3

a
 ± 0,31 

Thời gian nuôi vỗ ngày 45 45 45 

Tổng số tôm bố mẹ thu được khi kết thúc thí nghiệm  con 213 384 521 

Số lượng tôm cái  con 163 295 398 

Số lượng tôm đực  con 50 89 123 

Tỷ lệ sống tôm bố mẹ  % 71,0
a
 ± 1,0 64,0

b
 ± 0,5 57,9

c
 ± 0,4 

Số lượng tôm cái đẻ trứng con 129 209 265 

Khối lượng tôm cái ôm trứng g/con 4,59
a
 ± 0,02 4,56

ab
 ± 0,02 4,52

b
 ± 0,04 

Tỷ lệ tôm cái đẻ trứng % 79,1
a
 ± 0,5 70,1

b
 ± 0,8 66,6

c
 ± 0,5 

Ghi chú: giá trị trung bình được mô tả dưới dạng: M ± SD; trong cùng 1 hàng các chữ cái khác nhau thể hiện sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 3. Kết quâ theo dõi theo dõi sức sinh sân của tôm càng sông 

Các chỉ tiêu theo dõi Đơn vị tính Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất 

Khối lượng tôm cái mang trứng g/con 4,6 ± 0,2 4,4 4,7 

Chiều dài tôm mẹ cm 6,3 ± 0,3 6,0 6,6 

Sinh sản tuyệt đối trứng/con 2.241 1.366 3.099 

Sinh sản tương đối trứng/g 487 318 646 

Bâng 4. Kết quâ theo dõi các yếu tố môi trường trong quá trình ấp trứng  

Chỉ tiêu Thời gian Ấp tự nhiên Ấp nhân tạo 

Nhiệt độ (°C) Sáng  24,5 ± 0,3 24,5 ± 0,2 

Chiều  26,5 ± 0,5 26,5 ± 0,4 

pH Sáng  7,1 - 7,3 7,1 - 7,2  

Chiều  7,2 - 7,5 7,2 - 7,4 

DO (mg/lít) Sáng  5,5 ± 0,3 5,5 ± 0,2 

Chiều  5,7 ± 0,4 5,8 ± 0,5 

Bâng 5. Ảnh hưởng phương pháp ấp trứng 

đến tỷ lệ nở của trứng tôm càng sông 

Chỉ tiêu ĐVT 
Phương pháp ấp trứng 

Ấp tự nhiên Ấp nhân tạo 

Kích cỡ tôm sinh sản  g/con 4,6
a
 ± 0,13 4,6

a
 ± 0,14 

Tổng số lượng trứng Trứng 67.230  67.230  

Tỷ lệ trứng nở  % 80,4
a
 ± 1,17 71,8

b
 ± 0,75

b
 

Thời gian trứng nở thành ấu trùng ngày 9 9 

Tổng số lượng ấu trùng thu được Con 54.040  48.310 

Ghi chú: giá trị trung bình được mô tả dưới dạng: M ± SD; trong cùng 1 hàng các chữ cái khác 

nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Hình 3. Giai đoạn ấu trùng sắp nở, 

phôi hoàn chính, có mắt đen rõ 

Hình 4. Ấu trùng tôm mới nở 

 

Kết quâ nghiên cĀu thí nghiệm cho thçy 

phþĄng pháp çp trĀng là một yếu tố rçt quan 

trọng ânh hþćng trăc tiếp đến tČ lệ nć cûa trĀng 

(Bâng 5). 

Qua theo dõi quá trình çp trĀng ć điều kiện 

nhiệt độ nþĆc dao động tÿ 22-27C cho thçy sau 

18-19 ngày (9-10 ngày trþĆc khi çp và 9 ngày 

çp) çu trùng nć ra tÿ trĀng (Hình 3 và 4). Số 

ngày çp trĀng có rút ngín hĄn số ngày çp trĀng 

mà Yang & Zong (2020) công bố là 20-25 ngày ć 

nhiệt độ 18C, kết quâ nghiên cûa chúng tôi cho 

thçy çp trĀng ć nhiệt độ cao hĄn sẽ rút ngín 

đþĉc thąi gian. Kết quâ phân tích ANOVA một 

nhân tố cho thçy çp tă nhiên có tČ lệ nć (80,4%) 

cao hĄn so vĆi çp nhân täo (71,8%) có să sai 

khác có ċ nghïa (P <0,05). Theo An & cs. (2003) 

khi çp trĀng tôm càng sông trong giai có diện 

tích khác nhau cho tČ lệ sống khác nhau, ć giai 

lĆn tČ lệ sống cao hĄn trong giai nhỏ khi các giai 

đþĉc đặt trong cùng một ao. Kết quâ thí nghiệm 

cho thçy, mỗi phþĄng pháp çp có nhĂng þu và 

nhþĉc điểm riêng. Đối vĆi phþĄng pháp çp tă 

nhiên có þu điểm là tČ lệ nć cao, không cæn kč 

thuêt phĀc täp, phù hĉp quy mô sân xuçt nhỏ. 

Tuy nhiên, nhþĉc điểm cûa phþĄng pháp çp tă 

nhiên là phý thuộc vào tôm mẹ, nếu tôm mẹ 

chết thì toàn bộ trĀng bð hỏng, không sân xuçt 

đþĉc đồng loät và khó kiểm soát môi trþąng. Đối 

vĆi phþĄng pháp çp nhân täo có þu điểm là chû 

động đþĉc quá trình çp, çp nhiều trĀng đþĉc 

cùng lúc, không phý thuộc vào tôm mẹ, không 

phâi chëm sóc tôm bố mẹ, dễ kiểm soát đþĉc môi 

trþąng, hän chế đþĉc să ën çu trùng cûa tôm mẹ 

sau khi trĀng nć ra çu trùng, hän chế đþĉc să 

truyền bệnh tÿ tôm mẹ sang çu trùng. Tuy 

nhiên, nhþĉc điểm cûa phþĄng pháp çp nhân 

täo là tČ lệ nć thçp hĄn so vĆi çp tă nhiên 

(nguyên nhân do quá trình tách trĀng có thể 

gây tổn thþĄng cĄ học cho trĀng, làm rách màng 

trĀng, gåy hþ häi phôi và ânh hþćng đến tČ lệ 

nć) và mçt thêm công tách trĀng. 

4. KẾT LUẬN  

Tôm càng sông bố mẹ có khối lþĉng trung 

bình 4,3 ± 0,31g/con đþĉc nuôi vỗ bìng thĀc ën 

công nghiệp (hàm lþĉng protein 40%) trong bể ć 

mêt độ 50 con/m2 cho tČ lệ sống (71,0%) và tČ  

lệ tôm cái đẻ trĀng (79,1%) cao nhçt và khác 

biệt (P <0,05) so vĆi các mêt độ nuôi vỗ 100 và 

150 con/m2.  

Læn đæu tiên phþĄng pháp tách trĀng, çp 

trĀng nhân täo đþĉc thā nghiệm thành công đối 

vĆi tôm càng sông, có tČ lệ nć tþĄng đối cao 

(71,8%), Tuy nhiên tČ lệ trĀng nć bìng phþĄng 

pháp çp trĀng nhân täo còn thçp hĄn tČ lệ nć 

khi çp trĀng tă nhiên (80,4%), tách trĀng có thể 

gây tổn thþĄng và tốn thąi gian. Nhþng phþĄng 

pháp này chû động đþĉc sân xuçt giống nhân 

täo, không phâi chëm sóc, cho tôm mẹ ën và dễ 

kiểm soát đþĉc môi trþąng. 
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